	Biểu số 01b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2017

 
	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC)

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2017 (lần 1)
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày     /     /2017   của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC, Văn bản

	TT
	Đơn vị thực hiện
	Tổng số 
	Phân loại theo tên văn bản QPPL
	Phân loại về nội dung

	
	
	
	Quyết định của UBND
	VBQPPL khác
	Số TTHC dự kiến/

được quy định mới
	Số  TTHC dự kiến/ được sửa đổi, bổ sung
	Số  TTHC dự kiến/ được bãi bỏ, hủy bỏ

	
	
	Số TTHC
	Số  VBQPPL
	Số  TTHC
	Số VBQPPL
	Số   TTHC
	Số  VBQPPL
	
	
	

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	I
	Kết quả đánh giá tác động TTHC trong Dự thảo văn bản QPPL

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng số
	109
	11
	102
	10
	7
	1
	4
	97
	8

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	11
	2
	4
	1
	7
	1
	4
	7
	0

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	67
	3
	67
	3
	0
	0
	0
	65
	2

	3
	Sở Ngoại vụ
	9
	2
	9
	2
	0
	0
	0
	3
	6

	4
	Sở Xây dựng
	20
	3
	20
	3
	0
	0
	0
	20
	0

	5
	Sở Công Thương
	2
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	2
	0

	II
	Văn bản QPPL có quy định về TTHC được ban hành
(Số liệu chính thức 10 tháng)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	60
	6
	60
	6
	0
	0
	34
	26
	0

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư:

(QĐ số 01/2017/QĐ-UBND và

QĐ số 08/2017/QĐ-UBND. 2 văn bản này đã được thực hiện quy trình đánh giá tác động, góp ý, thẩm định trong năm 2016) 
	34
	2
	34
	2
	0
	0
	34
	0
	0

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường   (QĐ số 27/2017/QĐ-UBND)
	6
	1
	6
	1
	0
	0
	0
	6
	0

	3
	Sở Xây dựng (QĐ số 30/2017/QĐ-UBND; số 40/2017/QĐ-UBND và 

số 41/2017/QĐ-UBND)
	20
	3
	20
	3
	0
	0
	0
	20
	0


 Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2017) trong kỳ báo cáo:


Mục I: 
Cột 1:   0
 Cột 2:   0


Mục II: 
Cột 1:  63 
 Cột 2:   3
Ghi chú: Các dự thảo gồm: Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh (gồm 04 thủ tục); Quy định việc lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở dự án trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 (gồm 06 thủ tục); sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND (gồm 28 thủ tục); sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND (gồm 33 thủ tục); Quy định về quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh (06 thủ tục); Quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh (05 thủ tục); Quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện; cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh (02 thủ tục); Quy định hướng dẫn thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (07 thủ tục); Quy chế quản lý việc ra nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác sử dụng NSNN; các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại Quảng Bình (03 thủ tục); Quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn (03 thủ tục) và Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh (12 thủ tục).
Sau khi đánh giá tác động và thẩm định đã đề nghị bãi bỏ: 08 TTHC, gồm 06 TTHC tại Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và 02 TTHC tại Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND.








	Biểu số 02b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2017
 
	KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT (VBQPPL)

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2017 (lần 1)

 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC, văn bản

	STT
	Đơn vị thực hiện
	Tổng số 
	Phân loại theo tên VBQPPL

	
	
	
	Quyết định của UBND
	VBQPPL khác

	
	
	Số TTHC
	Số VB QPPL
	Số TTHC
	Số VB QPPL
	Số TTHC
	Số VB QPPL

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	109
	11
	102
	10
	7
	1

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	11
	2
	4
	1
	7
	1

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	67
	3
	67
	3
	0
	0

	3
	Sở Ngoại vụ
	9
	2
	9
	2
	0
	0

	4
	Sở Xây dựng
	20
	3
	20
	3
	0
	0

	5
	Sở Công Thương
	2
	1
	2
	1
	0
	0


 Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2017) trong kỳ báo cáo:


     Cột 1:   0; 
Cột 2:   0





	Biểu số 03c/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2017

	KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VBQPPL 

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2017 (lần 1)

 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     /    /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC, văn bản

	STT
	Đơn vị thực hiện
	Tổng số 
	Phân loại theo tên VBQPPL

	
	
	
	Dự thảo Quyết định
	VBQPPL khác

	
	
	Số TTHC
	Số VB QPPL
	Số TTHC
	Số VB QPPL
	Số  TTHC
	Số VB QPPL

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	
	Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	109
	11
	102
	10
	7
	1

	1
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	11
	2
	4
	1
	7
	1

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	67
	3
	67
	3
	0
	0

	3
	Sở Ngoại vụ
	9
	2
	9
	2
	0
	0

	4
	Sở Xây dựng
	20
	3
	20
	3
	0
	0

	5
	Sở Công Thương
	2
	1
	2
	1
	0
	0


 Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2017) trong kỳ báo cáo:


     Cột 1:  0 ; 
Cột 2:  0 








	Biểu số 04b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2017

	SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, 

CÔNG KHAI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2017 (lần 1)
 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC, văn bản

	STT
	Đơn vị thực hiện
	Số lượng quyết định công bố đã ban hành
	Số VBQPPL, TTHC được công bố
	Số lượng văn bản đề nghị mở công khai/

không công khai
	Số VBQPPL, TTHC đề nghị công khai/không công khai

	
	
	
	Số VBQPPL
	Số TTHC
	
	VBQPPL
	TTHC

	
	
	
	
	Tổng số 
	Chia ra
	
	Ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung (Công khai)
	Hủy bỏ hoặc bãi bỏ (Không công khai)
	Quy định mới; được sửa đổi bổ sung (Công khai)
	Hủy bỏ hoặc bãi bỏ (Không công khai)

	
	
	
	
	
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC được sửa đổi, bổ sung
	Số TTHC hủy bỏ, bãi bỏ
	
	
	
	
	

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	105
	0
	1.213
	551
	207
	455
	35
	0
	0
	758
	455

	1
	Sở Tư pháp
	10
	
	127
	19
	51
	57
	4
	0
	0
	70
	57

	2
	Sở Xây dựng
	12
	
	104
	23
	12
	69
	2
	0
	0
	35
	69

	3
	Sở NN và PTNT
	22
	
	187
	91
	55
	41
	4
	0
	0
	146
	41

	4
	Sở Nội vụ
	1
	
	3
	2
	0
	1
	2
	0
	0
	2
	1

	5
	Sở Công Thương
	2
	
	27
	20
	6
	1
	1
	0
	0
	26
	1

	6
	Thanh tra tỉnh
	4
	
	38
	28
	0
	10
	1
	0
	0
	28
	10

	7
	Sở Văn hóa và Thể thao
	4
	
	150
	77
	0
	73
	3
	0
	0
	77
	73

	8
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	4
	
	57
	20
	0
	37
	2
	0
	0
	20
	37

	9
	BQL Khu kinh tế
	1
	
	5
	5
	0
	0
	1
	0
	0
	5
	0

	10
	Sở Y tế
	10
	
	79
	36
	29
	14
	3
	0
	0
	65
	14

	11
	Sở Tài chính
	5
	
	25
	11
	3
	11
	1
	0
	0
	14
	11

	12
	Sở Giao thông vận tải
	8
	
	189
	107
	0
	82
	1
	0
	0
	107
	82

	13
	Sở Kế hoạch và Đ.tư
	6
	
	58
	44
	0
	14
	1
	0
	0
	44
	14

	14
	Sở Lao động - TBXH
	7
	
	88
	55
	0
	33
	4
	0
	0
	55
	33

	15
	Sở Du lịch
	2
	
	26
	0
	26
	0
	1
	0
	0
	26
	0

	16
	Sở Khoa học và CN
	1
	
	22
	0
	22
	0
	2
	0
	0
	22
	0

	17
	Sở Thông tin và TT
	2
	
	8
	0
	3
	5
	1
	0
	0
	3
	5

	18
	Sở Giáo dục và Đ.tạo
	4
	
	20
	13
	0
	7
	1
	0
	0
	13
	7


 Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2017) trong kỳ báo cáo:

     Cột 1: 02        Cột 3: 10

 







	Biểu số 05b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2017

	KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2017 (lần 1)
 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                       của UBND tỉnh Quảng Bình)

	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, văn bản
	STT
	Tên TTHC hoặc tên nhóm TTHC trong Kế hoạch rà soát
	Phương án rà soát thuộc thẩm quyền
	Phương án rà soát đề xuất, kiến nghị
	Đạt

tỉ lệ đơn giản hóa (%)



	
	
	Số lượng VB
	Số TTHC
	Số lượng VB
	Số TTHC
	

	
	
	
	Tổng số
	Chia ra
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	
	Số TTHC sửa đổi
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC cắt giảm
	
	
	Số TTHC sửa đổi
	Số TTHC quy định mới
	Số TTHC cắt giảm
	

	
	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	Tổng số
	10
	105
	97
	0
	8
	0
	0
	
	
	
	

	I
	Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của UBND cấp tỉnh

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	10
	105
	97
	0
	8
	0
	0
	
	
	
	

	1
	Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cảng, cơ sở dự án trên địa bàn (QĐ số 43/2015/QĐ-UBND)
	1
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại VN trên địa bàn

(QĐ số 39/2016/QĐ-UBND)
	1
	28
	28
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	3
	Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát TTHC về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người VN định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao trên địa bàn tỉnh (QĐ số 47/2016/QĐ-UBND)
	1
	33
	31
	0
	2
	0
	0
	
	
	
	

	4
	Sở Ngoại vụ rà soát quy định về quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh (QĐ số 24/2012/QĐ-UBND)
	1
	6
	0
	0
	6
	0
	0
	
	
	
	

	5
	Sở Xây dựng rà soát quy trình tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn 
	1
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	6
	Sở Công Thương rà soát quy định về thời hạn giải quyết các thủ tục thỏa thuận vị trí cột/ trạm điện và hành lang lưới điện; cấp phép thi công xây dựng công trình điện đối với lưới điện trung áp trên địa bàn (QĐ 39/2015/QĐ-UBND)
	1
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	7
	Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát quy định hướng dẫn thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh (NQ 19/2017/NQ-HĐND)
	1
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	8
	Sở Ngoại vụ rà soát quy chế quản lý việc ra nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác sử dụng NSNN; các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài đến thăm và làm việc tại Q.Bình
	1
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	9
	Sở Xây dựng rà soát việc phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế, dự toán và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình xây dựng trên địa bàn (36/2015/QĐ-UBND)
	1
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	10
	Sở Xây dựng rà soát quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (QĐ 36/2016/QĐ-UBND)
	1
	12
	12
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	

	II
	Thực hiện theo Kế hoạch rà soát của TTgCP
	0
	0
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	


* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2017) trong kỳ báo cáo:

 Mục I:  
Cột 1:   0;   Cột 2:  0








	Biểu số 06b/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2017

	KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ 

PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2017 (lần 1)

 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


I. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN PAKN










Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo
	Thông tin nhận được về kết quả 

xử lý PAKN 
	Đăng tải công khai kết quả xử lý

	
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung QĐHC
	Số PAKN cả về Hvi hành chính và QĐHC
	
	Đang kiểm tra, phân loại
	Đã chuyển xử lý 
	
	Đã có thông tin báo cáo về kết quả xử lý 
	Chưa có thông tin báo cáo về kết quả xử lý
	

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	43
	23
	20
	0
	43
	0
	43
	43
	40
	3
	40

	I. PAKN gửi Sở Tư pháp
	3
	1
	2
	0
	3
	0
	3
	3
	3
	0
	3

	1. Lĩnh vực về đất đai (01PAKN chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý và 01PAKN chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý theo thẩm quyền)
	2
	0
	2
	0
	2
	0
	2
	2
	2
	0
	2

	2. Lĩnh vực Tư pháp (đã chuyển UBND huyện Quảng Trạch xử lý theo thẩm quyền)
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	1

	II. PAKN gửi các đơn vị, địa phương
	40
	22
	18
	0
	40
	0
	40
	40
	37
	3
	37

	1. Lĩnh vực Xử lý đơn (H.Bố Trạch 20)
	20
	6
	14
	0
	20
	0
	20
	20
	17
	3
	17

	2. Lĩnh vực Đất đai (H.Quảng Ninh 01; TP.Đồng Hới 03; H.Minh Hóa 05)
	9
	9
	0
	0
	9
	0
	9
	9
	9
	0
	9

	3. Lĩnh vực Tư pháp (H.Quảng Trạch 01)
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	1

	4. Lĩnh vực Nội vụ (H.Minh Hóa 4)
	4
	0
	4
	0
	4
	0
	4
	4
	4
	0
	4

	5. Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo (H.Quảng Ninh 06)
	6
	6
	0
	0
	6
	0
	6
	6
	6
	0
	6


II. KẾT QUẢ XỬ LÝ PAKN

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN kỳ trước chuyển qua
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

	
	Tổng số
	Chia ra
	Thuộc thẩm quyền
	Kết quả xử lý

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung quy định HC
	Số PAKN cả về Hvi hành chính và QĐHC
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	Không thuộc thẩm quyền

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Tổng số

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	43
	23
	20
	0
	0
	0
	0
	43
	3
	37
	3

	I. PAKN gửi Sở Tư pháp
	3
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3
	0

	1. Lĩnh vực về đất đai (01PAKN chuyển Sở KHĐT xử lý và 01PAKN chuyển Sở TN&MT xử lý theo thẩm quyền)
	2
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0

	2. Lĩnh vực Tư pháp (đã chuyển UBND huyện Quảng Trạch xử lý theo thẩm quyền)
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	II. PAKN gửi các đơn vị, địa phương
	40
	22
	18
	0
	0
	0
	0
	40
	3
	34
	3

	1. Lĩnh vực Xử lý đơn (H.Bố Trạch 20)
	20
	6
	14
	0
	0
	0
	0
	20
	3
	17
	0

	2. Lĩnh vực Đất đai (H.Quảng Ninh 01; TP.Đồng Hới 03; H.Minh Hóa 05)
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	0
	6
	3

	3. Lĩnh vực Tư pháp (H.Quảng Trạch 01)
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	4. Lĩnh vực Nội vụ (H.Minh Hóa 4)
	4
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	4
	0

	5. Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo (H.Quảng Ninh 06)
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	6
	0


* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2017) trong kỳ báo cáo:

Mục I: 
Cột 1:   0
 Cột 5:   0
Cột 8:   0
Cột 11:   0

Mục II: 
Cột 1:   0
 Cột 5:   0
Cột 8:   0
Cột 11:   0 







	Biểu số 07đ/BTP/KSTT/KTTH
Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 28/11/2017

	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

Năm 2017 (lần 1)

 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


 Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	A
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (Số liệu chính thức 10 tháng)
	396.104
	499
	395.605
	395.507
	395.326
	181
	597
	565
	32
	

	I
	Ban Quản lý Khu kinh tế
	83
	83
	0
	78
	78
	0
	5
	5
	0
	

	1
	Kế hoạch, đầu tư
	48
	48
	0
	43
	43
	0
	5
	5
	0
	

	2
	Lao động, thương binh và XH
	7
	7
	0
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Đất đai
	3
	3
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Môi trường
	6
	6
	0
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
	19
	19
	0
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	

	II
	Sở Công Thương
	187
	12
	175
	183
	181
	2
	4
	4
	0
	

	1
	Dịch vụ thương mại
	114
	0
	114
	114
	114
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Vật liệu nổ công nghiệp
	8
	0
	8
	8
	6
	2
	0
	0
	0
	

	3
	Năng lượng
	10
	0
	10
	10
	10
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Công nghiệp địa phương
	31
	0
	31
	27
	27
	0
	4
	4
	0
	

	5
	Xuất nhập khẩu
	24
	12
	12
	24
	24
	0
	0
	0
	0
	

	III
	Sở Du lịch
	135
	0
	135
	125
	125
	0
	10
	10
	0
	

	1
	Khách sạn
	31
	0
	31
	26
	26
	0
	5
	5
	0
	

	2
	Lữ hành
	104
	0
	104
	99
	99
	0
	5
	5
	0
	

	IV
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	275
	0
	275
	275
	275
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
	251
	0
	251
	251
	251
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Giáo dục
	24
	0
	24
	24
	24
	0
	0
	0
	0
	

	V
	Sở Giao thông vận tải
	38.990
	0
	38.990
	38.978
	38.978
	0
	12
	12
	0
	

	1
	Đường thủy nội địa
	861
	0
	861
	861
	861
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Đường bộ
	38.096
	0
	38.096
	38.084
	38.084
	0
	12
	12
	0
	

	3
	Lĩnh vực khác (BGT)
	33
	0
	33
	33
	33
	0
	0
	0
	0
	

	VI
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	3.472
	0
	3.472
	3.367
	3.367
	0
	105
	105
	0
	

	1
	Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
	11
	0
	11
	10
	10
	0
	1
	1
	0
	

	2
	Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	8
	0
	8
	7
	7
	0
	1
	1
	0
	

	3
	Đăng ký kinh doanh
	1.788
	0 
	1.788
	1.788
	1.788
	0 
	0
	 
	 0
	

	4
	Đầu tư tại Việt Nam
	570
	0 
	570
	532
	532
	0 
	38
	38
	 0
	

	5
	Đấu thầu
	1.095
	0 
	1.095
	1.030
	1.030
	0 
	65
	65
	 0
	

	VII
	Sở Khoa học và Công nghệ
	90
	24
	66
	68
	68
	0
	22
	22
	0
	

	1
	Sở hữu trí tuệ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	An toàn bức xạ và hạt nhân
	25
	0
	25
	25
	25
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Khoa học và Công nghệ
	38
	24
	14
	16
	16
	0
	22
	22
	0
	

	4
	Tiêu chuẩn Đo lường C.lượng
	27
	0
	27
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	

	VIII
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	6.601
	0
	6.601
	6.601
	6.601
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Giáo dục nghề nghiệp
	7
	0
	7
	7
	7
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Bảo trợ xã hội
	9
	0
	9
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	76
	0
	76
	76
	76
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Lao động - tiền lương
	196
	0
	196
	196
	196
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Người có công
	6.313
	0
	6.313
	6.313
	6.313
	0
	0
	0
	0
	

	IX
	Sở Ngoại vụ
	114
	0
	114
	114
	114
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Công tác lãnh sự
	114
	0
	114
	114
	114
	0
	0
	0
	0
	

	X
	Sở Nội vụ
	2.203
	0
	2.203
	2.203
	2.203
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Tổ chức, biên chế
	19
	0
	19
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Công tác thanh niên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Chính quyền địa phương
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Tổ chức phi chính phủ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Thi đua, khen thưởng
	2.173
	0
	2.173
	2.173
	2.173
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Tôn giáo
	11
	0
	11
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	

	XI
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	11.175
	0
	11.175
	11.174
	11.174
	0
	1
	1
	0
	

	1
	Lâm nghiệp
	953
	0
	953
	952
	952
	0
	1
	01
	0
	

	2
	Thủy sản
	4.641
	0
	4.641
	4.641
	4.641
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Thủy lợi
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
	93
	0
	93
	93
	93
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Thú y
	5.478
	0
	5.478
	5.478
	5.478
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Bảo vệ thực vật
	9
	0
	9
	9
	9
	0
	0
	0
	0
	

	XII
	Sở Tài chính
	1.857
	5
	1.852
	1.854
	1.854
	0
	3
	3
	0
	

	1
	Lĩnh vực giá
	450
	0
	450
	450
	450
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Tài chính DN và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
	19
	0
	19
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Lĩnh vực khác (BTC)
	1388
	5
	1383
	1385
	1385
	0
	3
	3
	0
	

	XIII
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	630
	0
	630
	557
	550
	7
	73
	72
	1
	

	1
	Đất đai
	491
	0
	491
	452
	445
	7
	39
	38
	1
	

	2
	Đo đạc bản đồ
	4
	0
	4
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Tài nguyên nước
	23
	0
	23
	16
	16
	0
	7
	7
	0
	

	4
	Môi trường
	85
	0
	85
	62
	62
	0
	23
	23
	0
	

	5
	Địa chất, khoáng sản
	27
	0
	27
	23
	23
	0
	4
	4
	0
	

	XIV
	Sở Thông tin và Truyền thông
	66
	0
	66
	66
	66
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Xuất bản
	41
	 
	41
	41
	41
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Thông tin và Truyền Thông
	4
	 
	04
	4
	04
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Phát Thanh truyền hình và Thông tin điện tử
	1
	 
	01
	1
	01
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Báo chí
	17
	 
	17
	17
	17
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Bưu chính
	3
	 
	03
	3
	03
	0
	0
	0
	0
	

	XV
	Sở Tư pháp
	28.325
	273
	28.052
	28.120
	28.068
	52
	205
	198
	7
	

	1
	Nuôi con nuôi
	5
	02
	03
	4
	04
	0
	1
	01
	0
	

	2
	Lý lịch tư pháp
	6.145
	251
	5.894
	5.955
	5.903
	52
	190
	184
	6
	

	3
	Trợ giúp pháp lý
	288
	0
	288
	288
	288
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Chứng thực
	10.570
	0
	10.570
	10.570
	10.570
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Công chứng
	5.115
	0
	5.115
	5.115
	5.115
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Luật sư
	5
	0
	05
	4
	04
	0
	1
	0
	1
	

	7
	Tư vấn pháp luật
	2
	0
	02
	2
	02
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Bán đấu giá tài sản
	6.195
	20
	6.175
	6.182
	6.182
	0
	13
	13
	0
	

	XVI
	Sở Văn hóa và Thể thao
	349
	0
	349
	336
	336
	0
	13
	13
	0
	

	1
	Karaoke, Vũ trường
	56
	0 
	56
	53
	53
	0 
	3
	3
	0 
	

	2
	Thể dục thể thao
	46
	0 
	46
	46
	46
	0 
	0
	0 
	0 
	

	3
	Quảng cáo
	222
	0 
	222
	212
	212
	0 
	10
	10
	0 
	

	4
	Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm
	3
	0 
	3
	3
	3
	0 
	0
	0 
	0 
	

	5
	Nghệ thuật biểu diễn
	22
	0 
	22
	22
	22
	0 
	0
	0 
	0 
	

	XVII
	Sở Xây dựng
	1.237
	12
	1.225
	1.214
	1.214
	0
	23
	23
	0
	

	1
	Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
	320
	0
	320
	316
	316
	0
	4
	4
	0
	

	2
	Xây dựng
	860
	12
	848
	841
	841
	0
	19
	19
	0
	

	3
	Quản lý đô thị
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Nhà ở và công sở
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Vật liệu xây dựng
	57
	0
	57
	57
	57
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Kinh doanh bất động sản
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Phát triển đô thị
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Hạ tầng kỹ thuật đô thị, KCN, KKT, KCNC
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	XVIII
	Sở Y tế
	300.214
	90
	300.124
	300.093
	299.973
	120
	121
	97
	24
	

	1
	Dược- mỹ phẩm
	380
	0
	380
	286
	285
	1
	94
	79
	15
	

	2
	Khám bệnh, chữa bệnh
	21.439
	90
	21.349
	21.412
	21.293
	119
	27
	18
	9
	

	3
	ATVSTP
	1.618
	0
	1.618
	1.618
	1.618
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Y tế Dự phòng
	275.998
	0
	275.998
	275.998
	275.998
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Giám định Y khoa-Pháp Y
	776
	0
	776
	776
	776
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Trang thiết bị y tế
	3
	0
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	

	XIX
	Thanh tra
	101
	0
	101
	101
	101
	0
	0
	0
	0
	

	1
	Xử lý đơn thư
	101
	0
	101
	101
	101
	0
	0
	0
	0
	

	B
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (8 đơn vị)

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	199.589
	4.002
	195.587
	194.216
	187.662
	6.554
	5.373
	3.845
	1.528
	

	1
	Khiếu nại tố cáo
	2
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Công Thương
	41
	0
	41
	39
	39
	0
	2
	2
	0
	

	3
	Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
	97
	0
	97
	97
	97
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Giáo dục
	1.832
	0
	1.832
	1.823
	1.823
	0
	9
	9
	0
	

	5
	Kế hoạch, đầu tư
	2.466
	3
	2.463
	2.466
	2.466
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Thành lập và hoạt động  của HTX
	3
	0
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Đấu thầu
	193
	0
	193
	193
	193
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
	380
	0
	380
	380
	380
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Đăng ký kinh doanh
	229
	5
	224
	226
	212
	14
	3
	3
	0
	

	10
	Người có công
	1.646
	40
	1.606
	1.396
	1.396
	0
	250
	250
	0
	

	11
	Phòng chống tệ nạn xã hội
	2
	0
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	

	12
	Bảo trợ xã hội
	3.290
	0
	3.290
	3.265
	3.265
	0
	25
	25
	0
	

	13
	Lao động, thương binh và xã hội
	2.589
	154
	2.435
	2.395
	2.385
	10
	194
	194
	0
	

	14
	Lao động - tiền lương
	61
	0
	61
	21
	21
	0
	40
	40
	0
	

	15
	Tôn giáo
	5
	0
	5
	5
	5
	0
	0
	0
	0
	

	16
	Thi đua, khen thưởng
	60
	0
	60
	60
	60
	0
	0
	0
	0
	

	17
	Xây dựng chính quyền
	171
	0
	171
	171
	171
	0
	0
	0
	0
	

	18
	Tổ chức, biên chế
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	19
	Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản
	27
	4
	23
	27
	27
	0
	0
	0
	0
	

	20
	Thủy sản
	493
	493
	0
	493
	493
	0
	0
	0
	0
	

	21
	Nông nghiệp
	150
	0
	150
	150
	150
	0
	0
	0
	0
	

	22
	Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
	8
	3
	5
	8
	8
	0
	0
	0
	0
	

	23
	Quản lý internet
	10
	0
	10
	7
	7
	0
	3
	3
	 
	

	24
	Lĩnh vực khác (BTC)
	387
	5
	382
	387
	387
	0
	0
	0
	0
	

	25
	Lĩnh vực giá
	56
	0
	56
	56
	56
	0
	0
	0
	0
	

	26
	Tài chính
	555
	32
	523
	494
	480
	14
	61
	45
	16
	

	27
	Môi trường
	89
	0
	89
	89
	84
	5
	0
	0
	0
	

	28
	Đất đai
	25.076
	984
	24.092
	23.561
	21.249
	2.312
	1.515
	1.204
	311
	

	29
	Tài nguyên - môi trường
	36.464
	2.246
	34.218
	33.433
	29.318
	4.115
	3.031
	1.836
	1.195
	

	30
	Viễn thông và Internet
	82
	0
	82
	81
	81
	0
	1
	1
	0
	

	31
	Xuất bản
	11
	0
	11
	11
	11
	0
	0
	0
	0
	

	32
	Tiếp công dân
	1.361
	0
	1.361
	1.238
	1.238
	0
	123
	123
	0
	

	33
	Xử lý đơn thư
	814
	0
	814
	801
	801
	0
	13
	13
	0
	

	34
	Phòng chống tham nhũng
	560
	0
	560
	560
	560
	0
	0
	0
	0
	

	35
	Giải quyết tố cáo
	76
	0
	76
	69
	69
	0
	7
	7
	0
	

	36
	Giải quyết khiếu nại
	156
	2
	154
	145
	143
	2
	11
	11
	0
	

	37
	Chứng thực
	104.221
	0
	104.221
	104.221
	104.221
	0
	0
	0
	0
	

	38
	Hộ tịch
	12.686
	0
	12.686
	12.686
	12.686
	0
	0
	0
	0
	

	39
	Hòa giải cơ sở
	477
	10
	467
	477
	477
	0
	0
	0
	0
	

	40
	Dân tộc
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	41
	Văn hóa cơ sở
	14
	0
	14
	13
	13
	0
	1
	1
	0
	

	42
	Quản lý đô thị
	526
	0
	526
	522
	517
	5
	4
	4
	0
	

	43
	Xây dựng
	2.136
	8
	2.128
	2.068
	1.991
	77
	68
	62
	6
	

	44
	Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
	70
	2
	68
	59
	59
	0
	11
	11
	0
	

	45
	An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
	15
	11
	4
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	

	C
	TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của cấp xã

(Số liệu chính thức 10 tháng)
	907.064
	8.070
	898.994
	902.800
	902.673
	127
	4.264
	4.145
	119
	

	1
	Chính sách (BCA)
	15.564
	0
	15.564
	15.514
	15.514
	0
	50
	50
	0
	

	2
	Khiếu nại tố cáo
	34
	1
	33
	32
	32
	0
	2
	2
	0
	

	3
	Đăng ký, quản lý cư trú
	5.805
	0
	5.805
	5.805
	5.805
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Giáo dục
	9.021
	0
	9.021
	9.005
	9.005
	0
	16
	16
	0
	

	5
	Đường bộ
	3
	0
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Kế hoạch, đầu tư
	167
	18
	149
	143
	143
	0
	24
	24
	0
	

	7
	Bảo trợ xã hội
	3.852
	80
	3.772
	3.803
	3.803
	0
	49
	49
	0
	

	8
	Bảo vệ chăm sóc trẻ em
	1.069
	0
	1.069
	1.069
	1.069
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Việc làm
	717
	0
	717
	717
	717
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Người có công
	3.021
	46
	2.975
	2.943
	2.941
	2
	78
	78
	0
	

	11
	Lao động, thương binh và xã hội
	19.172
	274
	18.898
	18.528
	18.526
	2
	644
	634
	10
	

	12
	Tôn giáo
	68
	0
	68
	68
	68
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Thi đua, khen thưởng
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Xây dựng chính quyền
	137
	0
	137
	137
	137
	0
	0
	0
	0
	

	15
	Nông nghiệp
	1.007
	0
	1.007
	1.007
	1.007
	0
	0
	0
	0
	

	16
	Lâm nghiệp
	57
	0
	57
	57
	57
	0
	0
	0
	0
	

	17
	Nghĩa vụ quân sự
	903
	0
	903
	903
	903
	0
	0
	0
	0
	

	18
	Khiếu nại, tố cáo
	3
	0
	3
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	

	19
	Bảo hiểm y tế
	38.487
	0
	38.487
	38.462
	38.462
	0
	25
	25
	0
	

	20
	Chính sách (BQP)
	2.070
	16
	2.054
	2.017
	2.017
	0
	53
	53
	0
	

	21
	Dân quân tự vệ
	14
	0
	14
	14
	14
	0
	0
	0
	0
	

	22
	Tuyển sinh quân sự
	2
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	

	23
	Tài chính
	69
	0
	69
	69
	69
	0
	0
	0
	0
	

	24
	Thuế
	153
	0
	153
	153
	153
	0
	0
	0
	0
	

	25
	Đất đai
	13.180
	461
	12.719
	12.806
	12.803
	3
	374
	363
	11
	

	26
	Tài nguyên - môi trường
	13.561
	608
	12.953
	12.963
	12.944
	19
	598
	552
	46
	

	27
	Môi trường
	390
	0
	390
	390
	390
	0
	0
	0
	0
	

	28
	Giải quyết tố cáo
	4
	0
	4
	4
	4
	0
	0
	0
	0
	

	29
	Giải quyết khiếu nại
	15
	0
	15
	15
	15
	0
	0
	0
	0
	

	30
	Tiếp công dân
	779
	0
	779
	718
	617
	101
	61
	9
	52
	

	31
	Xử lý đơn thư
	105
	0
	105
	105
	105
	0
	0
	0
	0
	

	32
	Nuôi con nuôi
	1
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	

	33
	Hộ tịch
	50.806
	741
	50.065
	50.802
	50.802
	0
	4
	4
	0
	

	34
	Phổ biến giáo dục pháp luật
	171
	0
	171
	171
	171
	0
	0
	0
	0
	

	35
	Hòa giải ở cơ sở
	303
	5
	298
	299
	299
	0
	4
	4
	0
	

	36
	Chứng thực
	643.035
	5704
	637331
	643018
	643018
	0
	17
	17
	0
	

	37
	Thể dục thể thao
	22
	0
	22
	22
	22
	0
	0
	0
	0
	

	38
	Văn hóa cơ sở
	10.055
	36
	10.019
	9.192
	9.192
	0
	863
	863
	0
	

	39
	Văn hóa
	25.037
	0
	25.037
	23.757
	23.757
	0
	1.280
	1.280
	0
	

	40
	Xây dựng
	1.124
	58
	1.066
	1.110
	1.110
	0
	14
	14
	0
	

	41
	Y tế
	46.993
	22
	46.971
	46.885
	46.885
	0
	108
	108
	0
	

	42
	Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
	62
	0
	62
	62
	62
	0
	0
	0
	0
	

	43
	Văn phòng thống kê
	25
	0
	25
	25
	25
	0
	0
	0
	0
	

	
	Tổng cộng toàn tỉnh (A+B+C):
	1.502.757
	12.571
	1.490.186
	1.492.523
	1.485.661
	6.862
	10.234
	8.555
	1.679
	


* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối (11 và 12/2017) trong kỳ báo cáo:


Cột 3:     300.551
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	NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI 

CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

Năm 2017 (lần 1)

 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /     /2017                        của UBND tỉnh Quảng Bình)
	Đơn vị báo cáo:
UBND tỉnh Quảng Bình

Đơn vị nhận báo cáo:
VP Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC)


I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN

                                                                                                                                        Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết 


	Số lượng hồ sơ
	Nguyên nhân quá hạn
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	CẤP TỈNH
	32
	
	

	1
	Lĩnh vực Đất đai 
	01
	dx1 (Công ty TNHH MTV Quản Mậu, thuê đất vườn ươm và trồng rừng kinh tế, tại xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Công văn số 884/VPUBND - TNMT ngày 23/3/2017 Về việc yêu cầu kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thưc hiện và có Công văn số 563/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/4/2017 v/v kiểm tra chuyển mục đích sử dụng đất của đơn vị. Hiện đang chờ ý kiến của UBND tỉnh).
	

	2
	Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh 
	09
	dx9 (Cấp chứng chỉ hành nghề Khám chưa bệnh: 01 trường hợp phải xác minh lại thông tin do đối tượng thực hành ngoại tỉnh; Cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh: 04 cơ sở làm đơn xin hoãn thẩm định để sửa sang lại cơ sở vật chất; 01 cơ sở có vấn đề về nhân sự, Sở Y tế đã có Công văn yêu cầu bổ sung nhưng cơ sở vẫn chưa bổ sung; 01 cơ sở đã thẩm định nhưng đang khắc phục một số nội dung theo ý kiến của đoàn thẩm định; Phê duyệt danh mục kỹ thuật: 02 cơ sở số lượng danh mục kỹ thuật quá nhiều, mất nhiều thời gian để thẩm định).
	

	3
	Lĩnh vực Dược phẩm
	15
	dx15 (02 trường hợp xin cấp chứng chỉ hành nghề Sở đã làm Công văn xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế do có vấn đề về bằng cấp; 05 trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở đã có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ nhưng cá nhân vẫn chưa bổ sung; 08 trường hợp xin cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc Sở đã có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ nhưng cá nhân vẫn chưa bổ sung
	

	3
	Luật sư
	01
	dx1 (Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp chưa trả kết quả)
	

	4
	Lý lịch tư pháp
	06
	dx6 (Do đương sự đã và đang ở nước ngoài hoặc đã cư trú qua nhiều tỉnh khác nhau, nên Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (C53) và Phòng PV27-Công an tỉnh phối hợp xác minh và trả kết quả chậm hơn so với quy định. Do vậy, có một số trường hợp quá hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp).
	

	II
	CẤP HUYỆN
	1.528
	
	

	1
	Lĩnh vực Đất đai 
	311
	a4x169; b1x6; c1x29; c2x13; dx27 
(b1: Do thiếu biên chế tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. c1: Chưa có trung tâm giao dục một cửa, chưa có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang sử dụng chung phòng làm việc với bộ phận xử lý hồ sơ, gây ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ, hạn chế thời gian quy trình. c2: Phương tiện máy móc chưa đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa trong quá trình thực hiện nghiệp vụ và quản lý chung. d: Do địa bàn huyện rộng, nhu cầu người dân không tập trung vào từng thời điểm gây khó khăn cho việc sắp xếp thời gian thẩm định thực địa, tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ).
	

	2
	Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 
	1.195
	a1x10; a2x11; a3x15; a4x61; b1x37; b2x60; b3x82; c1x32; c2x35; dx24; c2x818; 

dx10 (04 trường hợp bổ sung hồ sơ; 06 số lượng hồ sơ quá nhiều)
	

	3
	Lĩnh vực Tài chính
	16
	dx6: Hồ sơ chưa đầy đủ, đang bổ sung

dx10 (Hồ sơ chưa đầy đủ, chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục quyết toán)
	

	4
	Lĩnh vực Xây dựng
	06
	dx4: Hồ sơ chưa đầy đủ, đang bổ sung

dx2
	

	III
	CẤP XÃ
	119
	
	

	1
	Lĩnh vực Đất đai 
	11
	c2x11;
	

	2
	Lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội
	10
	dx7 (Hồ sơ giải quyết TTHC tại UBND xã, khi gửi về UBND huyện, phát hiện hồ sơ bị sai nên yêu cầu trả lại UBND xã để hướng dẫn các đối tượng làm lại, dẫn đến 7 hồ sơ đối tượng làm lại bị quá hạn);

dx3 (Thủ tục rườm rà trong chế độ trợ cấp 1 lần đối với người được cử đi làm chuyên gia giúp nước bạn Lào và Chế độ mai táng phí cho mẹ liệt sỹ hưởng tuất)
	

	3
	Lĩnh vực Tài nguyên môi trường 
	46
	dx38 (7 Hồ sơ do diện tích đất tăng nên phải cần thời gian xác định thực địa 31 Hồ sơ hợp thức hóa đất ở).

dx8
	

	4
	Lĩnh vực Tiếp công dân
	52
	dx52 (Đây là những đơn phản ánh, kiến nghị của công dân về bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển, UBND xã phải tiến hành xác minh nhưng một số công dân liên quan không có mặt tại địa phương trong thời điểm xác minh nên việc giải quyết đơn thư, phản ánh kiến nghị của công dân quá hạn).
	

	
	Tổng cộng toàn tỉnh 

(I + II + III):
	1.679
	
	


II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  

1. a1x10:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Chưa rõ ràng ở quy định về việc cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền Chưa rõ ràng ở quy định về việc điều kiện đối tượng được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ Chưa rõ ràng ở quy định về việc quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã nộp tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận QSDĐ
	+ Điều 100 và Điều 101 Luật đất đai năm 2013 và Điều 18, Điều 20, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

+ Điều 20, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

+ Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất


2. a2x11:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
	+ Quy định về việc cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền mâu thuẫn được quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Điều 20, Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
	+ Quy định về việc cấp GCNQSDĐ đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền mâu thuẫn được quy định tại Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18, Điều 20, Điều 23 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ


3. a3x 15:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Quy định về điều kiện đối tượng được cấp giấy chúng nhận QSDĐ không hợp lý tại Điều 20, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, ĐIều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
	Quy định về điều kiện đối tượng được cấp giấy chúng nhận QSDĐ không hợp lý tại Điều 20, Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, ĐIều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.


4. a4x61:

	STT
	Tên TTHC
	Nội dung vướng mắc
	Văn bản QPPL 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

	1
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt.
	Nguyên nhân do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết TTHC chưa chặt chẽ, thiếu sự thống nhất.



GIẢI THÍCH BIỂU MẪU SỐ 07g/BTP/KSTT/KTTH

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC  

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND  ngày     /     /2017   của UBND tỉnh Quảng Bình)
a. Nguyên nhân do quy định hành chính

a1. Do quy định tại VBQPPL chưa rõ ràng 

a2. Do quy định tại các VBQPPL mâu thuẫn với nhau 

a3. Do quy định tại VBQPPL không hợp lý 

a4. Do cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chưa tốt (trong các trường hợp giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông)

b. Nguyên nhân do cán bộ, công chức

b1. Do thiếu biên chế

b2. Do trình độ, năng lực hạn chế của cán bộ trực tiếp giải quyết

b3. Do cán bộ trực tiếp giải quyết thiếu trách nhiệm hoặc nhũng nhiễu

c. Nguyên nhân do cơ sở vật chất, trang thiết bị

c1. Diện tích trụ sở làm việc chật hẹp, xuống cấp

c2. Trang thiết bị thiếu hoặc chất lượng kém

d. Nguyên nhân khác.

1

